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Đề bài

Câu 1: (2điểm)

a) Phát biểu và viết biểu thức của định luật Jun – Lenxơ. Nêu rõ các đại lượng có trong công thức.
b) Đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế U = 15V thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là I = 0,3A. Tính điện trở của dây dẫn đó. 
Câu 2: (2điểm)

a) Quy tắc bàn tay trái dùng để làm gì? Phát biểu nội dung quy tắc bàn tay trái?
b) Nêu nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều?
Câu 3: (3điểm)

Một dây mai so của một bếp điện có chiều dài l = 5m tiết diện S = 0,1mm2 và có điện trở suất 
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 = 0,4.10-6
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a) Tính điện trở của bếp điện

b) Tính công suất của bếp điện khi mắc bếp điện vào lưới điện 220V

c) Dùng bếp điện để đun sôi 1,2kg nước ở nhệt độ ban đầu 250C. Tính thời gian đun nước biết hiệu suất của bếp H = 75%, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
Câu 4: (3điểm)

	Cho mạch điện như hình vẽ, ampe kế có điện trở không đáng kể và vôn kế có điện trở rất lớn.

Biết R1 = 4
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   ; R2 = 10
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    ; R3 = 15
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. Ampe kế chỉ 3A 

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M, N và số chỉ của vôn kế 

c) Tính cường độ dòng điện qua R2 và R3.
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	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	2đ


	a)- Phát biểu đúng định luật
   - Viết đúng công thức chỉ rõ các đại lượng và đơn vị

b) Điện trở của dây dẫn: 
[image: image7.wmf]15

50

0,3

UU

IR

RI

=Þ===W



	0,5

0,5

1

	2


	2đ


	a) - Quy tắc bàn tay trái dùng để xác định chiều của lực điện từ khi biết chiều dòng điện và chiều các đường cảm ứng từ.
    - Phát biểu đúng nội dung quy tắc.

b) 
*Cấu tạo:

 - Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính là nam châm dùng để tạo ra từ trường bộ phận này đứng yên gọi là Stato      

-  Khung dây dẫn có dòng điện chạy qua, bộ phận này quay gọi là roto. 

- Ngoài ra còn bộ phận góp điện gồm hai bán khuyên, có tác dụng đổi chiều dòng điện trong khung mỗi khi qua mặt phẳng trung hòa.
  - Hoạt động: Dựa vào tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường thì dưới tác dụng của lực điện từ, khung dây sẽ quay
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	Tóm tắt, đổi đơn vị
a) Điện trở của bếp là: 
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b) Công suất tiêu thụ của bếp là: P = 
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c) Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước là:

Qich = m.c.
[image: image10.wmf]D

t = 1,2.4200.(100 – 25) = 378000(J)
Nhiệt lượng tỏa ra của bếp là:

          H = 
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Thời gian đun sôi nước là: QTp = P.t 
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t = Qtp: P =
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	Tóm tằt đúng

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + 
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b) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:

UMN = Im. Rtđ = 3. 10 = 30(V)

c)Vì R1 nối tiếp với (R2//R3) nên I1 = Im= 3A.

Hiệu điện thế ở hai đầu R1 là: U1 = I1.R1 = 3.4 = 12(V)

Hiệu điện thế ở hai đầu R2 và R3 là: 

U2 = U3 = UMN – U1 = 30-12 = 18(V)

Cường độ dòng điện qua R2 và R3 là:

I2  = 
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I3 = Im  - I2 = 3 - 1,8 = 1,2(A)

(Chú ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
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